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TT 

 

 

 

 

 

 

Giới 

tính 

 

 

 

 

 

 

Học 

hàm, 

học vị 

 

 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ, 

đơn vị 

công 

tác (hiện 

tại hoặc 

trước khi 

nghỉ hưu, 

thôi việc) 

Tóm tắt thành 

tích 

 

 

 

 

 

 

Số năm 

xét tặng 

KNC 

(đã trừ 

thời gian 

kỷ luật 

nếu có) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Phạm Thị Một 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu 

trưởng, 

Trường 

Mầm non 

Hành 

Thiện 

 

 

 

 

 

 

 - Ngày vào ngành 

Giáo dục: 

20/10/1997. 

- Ngày nghỉ hưu 

(hoặc thôi việc): 

Chưa. 

- Số năm công tác 

ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó 

khăn: Không. 

- Mức kỷ luật: 

Không 

29 năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiều Thị Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Hiệu 

trưởng, 

Trường 

Mầm non 

Hành 

Thiện 

 

 

 

 - Ngày vào ngành 

Giáo dục: 

05/9/2000. 

- Ngày nghỉ hưu 

(hoặc thôi việc): 

Chưa. 

- Số năm công tác 

ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó 

khăn: Không. 

- Mức kỷ luật: 

Không. 

26 năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Kiều Duyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo 

viên, Tổ 

trưởng 

chuyên 

môn, 

Trường 

Mầm non 

Hành 

Thiện 

 

 

 

 - Ngày vào ngành 

Giáo dục: 

05/9/2000. 

- Ngày nghỉ hưu 

(hoặc thôi việc): 

Chưa. 

- Số năm công tác 

ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó 

khăn: Không. 

- Mức kỷ luật: 

Không. 

26 năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiều Thị Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo 

viên, 

Trường 

Mầm non 

Hành 

Thiện 

 

 

 

 

 

 

 - Ngày vào ngành 

Giáo dục: 

05/9/2000. 

- Ngày nghỉ hưu 

(hoặc thôi việc): 

Chưa. 

- Số năm công tác 

ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó 

khăn: Không. 

- Mức kỷ luật: 

Không. 

26 năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bà  Lê Thị Mận 

Giáo viên 

trường 

THCS 

Hành Tín 

Tây 

 - Ngày vào ngành 

Giáo dục: 

01/01/2002. 

- Ngày nghỉ hưu 

(hoặc thôi việc): 

Chưa. 

- Số năm công tác 

ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó 

khăn: Không. 

- Mức kỷ luật: 

Không. 

24 năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách trên có 05 cá nhân./. 
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